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MÃ MÔN: NTR431 Học kỳ : 5

Thời gian:  18h00 - 23/10/2015         Phòng: 408/2  - Phan Thanh Lần thi : 1

SỐ CHỮ
STT

MÃ

SV
HỌ VÀ GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHÓA T19YDH

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Thực Phẩm Chức Năng  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN LỚP
SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI

1 1926522097 Ngô Thị Hồng Minh T19YDH2A 0

2 1926522105 Lê Thị Thúy Nga T19YDH2A 0

3 1926522151 Nguyễn Thị Tâm T19YDH2A Nợ HP

4 1926522163 Huỳnh Thị Như Thảo T19YDH2A 0

5 1926522164 Đoàn Thị Thảo T19YDH2A Nợ HP

6 1926522173 Huỳnh Thị Thọ T19YDH2A 0

7 1926522183 Trần Thị Thương T19YDH2A 0

8 1926522187 Châu Thị Thu Thủy T19YDH2A 0

9 1926522189 Ngô Thị Xuân Thủy T19YDH2A 0

10 1926522192 Nguyễn Thị Thanh Thủy T19YDH2A Nợ HP

11 1926522195 Trần Thị Tĩnh T19YDH2A Nợ HP

12 1926522197 Trần Minh Thùy Trang T19YDH2A 0

13 1926522201 Dương Thị Thùy Trang T19YDH2A 0

14 1926522205 Lê Thị Tuyết Trinh T19YDH2A 0

15 1926522213 Lê Thị Mỹ Vân T19YDH2A Nợ HP

16 1926522221 Trương Thị Vương T19YDH2A 0

17 1926522223 Nguyễn Thị Hồng Vy T19YDH2A 0

18 1926522232 Lê Thị Hiền T19YDH2A Nợ HP

19 1927522006 Phạm Quang Bình T19YDH2A 0

20 1927522026 Nguyễn Văn Đồng T19YDH2A 0

21 1927522036 Văn Phú Dương T19YDH2A 0

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__
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